
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
    TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

649 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình. ĐT: 08 38117380 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Lý 

(T.Hùng) 
Hóa 

(T.Anh) 
Lý 

(T.Quang) 
Toán 

(T.Tiến) 
Hóa 

(T.Anh) 
Toán 

(T.Phước) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g15-20g45 
Lý 

(T.Hùng) 
Hóa 

(T.Anh) 
Lý 

(T.Quang) 
Toán 

(T.Tiến) 
Hóa 

(T.Anh) 
Toán 

(T.Phước) 
 

  

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
    TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

649 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình. ĐT: 08 38117380 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Lý 

(T.Hùng) 
Anh 

(T.Hùng) 
Lý 

(T.Quang) 
Toán 

(T.Tiến) 
Anh 

(T.Hùng) 
Toán 

(T.Phước) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g15-20g45 
Lý 

(T.Hùng) 
Anh 

(T.Hùng) 
Lý 

(T.Quang) 
Toán 

(T.Tiến) 
Anh 

(T.Hùng) 
Toán 

(T.Phước) 
 

  

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
    TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

649 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình. ĐT: 08 38117380 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Sinh 

(T.Huy) 
Hóa 

(T.Anh) 
Sinh 

(T.Huy) 
Toán 

(T.Tiến) 
Hóa 

(T.Anh) 
Toán 

(T.Phước) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g15-20g45 
Sinh 

(T.Huy) 
Hóa 

(T.Anh) 
Sinh 

(T.Huy) 
Toán 

(T.Tiến) 
Hóa 

(T.Anh) 
Toán 

(T.Phước) 
 

  

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
    TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

649 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình. ĐT: 08 38117380 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy 

Chủ 

nhật 

17g30-19g00 
Văn 

(T.Hùng) 
Sử 

(T.Đạo) 
Văn 

(T.Hùng) 
Địa 

(C.Nguyệt) 
Sử 

(T.Đạo) 
Địa 

(C.Nguyệt) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g15-20g45 
Văn 

(T.Hùng) 
Sử 

(T.Đạo) 
Văn 

(T.Hùng) 
Địa 

(C.Nguyệt) 
Sử 

(T.Đạo) 
Địa 

(C.Nguyệt) 
 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1TB 

(Luyện Thi Đại Học Khối B) 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1TA1 

(Luyện Thi Đại Học Khối A1) 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1TC 

(Luyện Thi Đại Học Khối C) 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1TA 

(Luyện Thi Đại Học Khối A) 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
    TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

649 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình. ĐT: 08 38117380 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy 

Chủ 

nhật 

17g30-19g00 
Văn 

(T.Hùng) 
Anh 

(T.Hùng) 
Văn 

(T.Hùng) 
Toán 

(T.Tiến) 
Anh 

(T.Hùng) 
Toán 

(T.Phước) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g15-20g45 
Văn 

(T.Hùng) 
Anh 

(T.Hùng) 
Văn 

(T.Hùng) 
Toán 

(T.Tiến) 
Anh 

(T.Hùng) 
Toán 

(T.Phước) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1TD 

(Luyện Thi Đại Học Khối D) 


